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Họ và tên HS:.........................................Lớp ..........
A. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Câu 1.Châu Mĩ không tiếp giáp với đại dương nào sau đây?
A.Bắc Băng Dương.                                   B. Ấn Độ Dương. 
C.Thái Bình Dương.                                   D. Đại Tây Dương.
Câu 2. Châu Mỹ có diện tích lớn thứ mấy trên thế giới?
A.2.                      B.3.                        C.4.                                D.5.
Câu 3.Châu Mỹ bao gồm những lục địa nào ? 
A.Gồm 3 lục địa Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ.
B.Gồm 2 lục địa Bắc Mỹ và Trung Mỹ.
C.Gồm 2 lục địa Bắc Mỹ và Nam Mỹ .
D.Gồm 2 lục địa Trung Mỹ và Nam Mỹ.
Câu 4.Kênh đào nào được cắt ngang ở eo đất Trung Mỹ?
A.Nara.                    B.Âu-Á.              C.Pa-na-ma.                   D.Xuy-ê.
Câu 5.Cho biết số lượng các trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ?
A.9.                      B.10.                         C.11.                           D.12.
Câu 6.Trung tâm kinh tế Niu-Ooc nằm giáp đại dương nào?
A.Thái Bình Dương.                                                 B.Bắc Băng Dương.
C.Ấn Độ Dương.                                                       D.Đại Tây Dương. 
Câu 7.Trung tâm kinh tế nào có nhiều ngành kinh tế quan trọng nhất ?
A.LốtAn-giơ-lét.                                 B.Oa-sinh-tơn.
C.Si-ca-gô.                                         D.Tô-rôn-tô.
Câu 8.Quốc gia nào có nhiều trung tâm kinh tế quan trọng nhất ở Bắc Mỹ? 
A.Ca-Na-Da.                                  B.Bra-Xin.
C.Mê-hi-cô.                                    D. Hoa Kỳ.
B. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm). Phân tích vấn đề khai thác sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn 
Câu 2. (1,5 điểm) Dựa vào kiến thức đã học em hãy:
a.Trình bày sự phân hóa khí hậu ở Bắc Mỹ ?   (0,5)
          b. Trình bày sự phân hóa tư nhiên theo chiều đông – tây ở khu vực Nam Mỹ ( 1,0 đ)
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A. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	A
	C
	C
	B
	D
	A
	D


B. TỰ LUẬN (3 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 ( 1,5)
	Vấn đề khai thác sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn 
- Thực trạng: Diện tích rừng A-ma-dôn từ năm 1970 đến năm 2019 giảm liên tục: từ 4,0 triệu km2 xuống còn 3,39 triệu km2
- Nguyên nhân:
+ Trong nhiều năm qua, con người đã khai phá rừng A-ma-dôn để lấy gỗ, lấy đất canh tác, khai thác khoáng sản và làm đường giao thông.
+ Bên cạnh đó, các vụ cháy rừng cũng làm diện tích rừng mất đi đáng kể. 
- Một số biện pháp bảo vệ rừng A-ma-dôn:
+ Tăng cường giám sát hoạt động khai thác rừng.
+ Trồng phục hồi rừng.
+ Tuyên truyền và đẩy mạnh vai trò của người dân bản địa trong việc bảo vệ rừng.
	
0,5




0,25

0,25


0,5

	Câu 2( 1,5)
	a.*Sự phân hóa khí hậu ở Bắc Mỹ:
- Theo chiều bắc- nam, Bắc Mỹ nằm trong các đới khí hậu cực, cận cực, ôn đới, cận nhiệt và nhiệt đới.Khí hậu ôn đới có diện tích lớn nhất
- Theo chiều đông-tây,khu vực ven biển có khí hậu điều hòa hơn, mưa nhiều, càng vào sâu trong lục địa khí hậu khắc nghiệt, mưa càng ít, biên độ nhiệt lớn.     

	
0,25



0,25

	
	b.Sự phân hoá tự nhiên theo chiều đông - tây thể hiện rõ nhất ở địa hình:
+ Phía đông là các sơn nguyên bị bào mòn mạnh, địa hình chủ yếu là đồi núi thấp: Sơn nguyên Guy-a-na, Bra-xin 
+Ở giữa là các đồng bằng rộng và bằng phẳng, bao gồm đồng bằng: O-ri-nô-cô, A-ma-dôn, La Pla-ta và Pam-pa. 
+ Phía tây là miền núi An-đét cao trung bình 3 000 – 5 000 m, gồm nhiều dãy núi, xen giữa là các thung lũng và cao nguyên. Thiên nhiên có sự khác biệt rõ rệt giữa sườn đông và sườn tây.

	
0,25

0,25

0,25

0,25



